Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 8 năm 2015

Trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, mưa lũ lớn đã xảy ra tại Quảng Ninh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hầu hết các đơn vị sản xuất và kinh doanh than của Tập đoàn TKV, phải ngừng sản xuất, triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, bảo vệ mỏ, đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, các kho bãi chứa than và sẵn sàng ổn định sản xuất sau mưa bão. Một số hoạt động của Tập đoàn TKV trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử này được giới thiệu trên trang bìa 1 và 2 Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 8. Trên trang bìa 4, giới thiệu một số hình ảnh về chương trình làm việc giữa Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và Viện Nghiên cứu Thiết kế Nam Kinh (Trung Quốc) về việc nghiên cứu phát triển cơ giới hóa khai thác tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. Trên trang bìa 3, giới thiệu Phòng Nghiên cứu Điện – Tự động hóa. 
Phần giới thiệu kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, địa cơ mỏ và tuyển, chế biến than – khoáng sản.

     Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Một số giải pháp để tăng năng suất, giảm giá thành than và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các đơn vị khai thác, chế biến than thuộc Tập đoàn TKV 
Tác giả: TS. Lưu Văn Thực, KS. Vũ Tuấn Sử, TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Dương Trung Tâm, ThS. Nguyễn Hữu Nhân
Trong những năm gần đây, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng với những khó khăn về điều kiện sản xuất trong ngành Than đã tác động tiêu cực đến năng suất lao động và chi phí sản xuất của TKV. Do đó, thảo luận về quản trị kinh doanh và giải pháp công nghệ để tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất là rất cần thiết cho các doanh nghiệp sản xuất than ở TKV 

Bài 2: Một số vấn đề về quản lý và vận hành các tổ chức nghiên cứu, các phòng thí nghiệm ở Nhật Bản 
Tác giả: ThS. Phạm Chân Chính

Để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và quản lý Nhà nước, Nhật Bản có hệ thống tổ chức nghiên cứu và phòng thí nghiệm đa dạng trực thuộc các bộ ngành của Chính phủ, các trường đại học, bệnh viện hoặc các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân... Việc quản lý và vận hành các tổ chức nghiên cứu, các phòng thí nghiệm thuộc sở hữu của nhiều thành phần khác nhau, mặc dù độc lập nhưng cũng được liên kết chặt chẽ nhằm phối hợp hoạt động, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả và tránh các nghiên cứu, thí nghiệm chồng chéo. 
Bài 3: Đề xuất một số giải pháp công nghệ khai thác tối đa trữ lượng, tài nguyên than hầm lò 
Tác giả: TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Trần Minh Tiến, KS. Dương Đức Hải, KS. Nguyễn Đức Trung
Kết quả phân tích một số dự án khai thác mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh cho thấy, tổng trữ lượng và tài nguyên than hiện đang phải chịu tổn thất do khai thác hoặc không thể huy động vào khai thác tương đối lớn, chiếm 48,4% tổng trữ lượng địa chất trong khu vực các dự án mỏ hầm lò. Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm huy động tối đa trữ lượng, tài nguyên than trong các trụ bảo vệ công trình, đối tượng bề mặt, trữ lượng vỉa mỏng vào khai thác, và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác triệt để trữ lượng than đã huy động trong các dự án mỏ là rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án khai thác mỏ, tiết kiệm tài nguyên than không tái tạo.
Bài 4: Một vài vấn đề liên quan đến sự cố sập lở trong quá trình đào lò 
Tác giả: KS. Nguyễn Văn Công, NCS. Nguyễn Viết Định, KS. Nguyễn Trí Thắng, KS. Nguyễn Thị Thiên Hương 
Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực trong quá trình đào, chống lò trong khai thác than, nhưng đến nay, vẫn xảy ra nhiều sự cố sập lò tại các mỏ hầm lò. Từ các kết quả tổng hợp, phân tích một số trường hợp trong thực tế, kết hợp với phương pháp phân tích số, bài báo này đề cập đến một số giải pháp nhằm hạn chế các sự cố sập lở trong quá trình đào lò, góp phân nâng cao hiệu quả xây dựng mỏ và giảm giá thành khai thác. 
Bài 5: Sử dụng hóa chất PU – FOAM với tính năng trương nở thể tích làm tường cách ly, vách ngăn, kết cấu cửa gió trong khai thác mỏ hầm lò 

Tác giả: ThS. Nông Việt Hùng, KS. Đỗ Mạnh Cường, KS. Trần Đức Thắng, KS. Phạm Ngọc Thiệp
Trong khai thác than hầm lò, tại một số nước đã sử dụng hóa chất để xây dựng tường cách ly nhân tạo. Kinh nghiệm cho thấy, sử dụng tường cách ly bằng hóa chất đã đảm bảo an toàn trong quá trình đào lò và khai thác, thời gian thi công nhanh, giảm thiểu công tác vận chuyển vật liệu. Trong bài viết này, các tác giả đề xuất việc sử dụng hóa chất PU-FOAM với tính năng trương nở thể tích làm tường cách ly, vách ngăn, kết cấu cửa gió, cải thiện năng lực mạng gió và chèn khoảng chống trong khai thác mỏ
Bài 6: Đề xuất lựa chọn thiết bị xúc bốc thi công lò đá phù hợp với điều kiện mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 
Tác giả: KS. Hoàng Phương Thảo, TS. Trịnh Đăng Hưng,  KS. Phí Văn Long, ThS. Lưu Công Nam
Để nâng cao tốc độ đào lò thì việc lựa chọn dây chuyền công nghệ thi công thích hợp với các điều kiện kỹ thuật mỏ là rất quan trọng. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng kỹ thuật công nghệ đào lò của các mỏ hầm lò, tổng hợp các sơ đồ công nghệ đang áp dụng và những chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ đạt được, kết hợp với kinh nghiệm áp dụng công nghệ cơ giới hóa đào lò ở các nước có nền công nghiệp mỏ phát triển, bài báo đề xuất dây chuyền công nghệ phù hợp, áp dụng cho các mỏ hầm lò, nhằm nâng cao tốc độ đào lò, tận dụng những thiết bị đã có
Bài 7: Một số giải pháp công nghệ  nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của khai thác lộ thiên đến khai thác hầm lò đối với các khu vực khai thác than đồng thời lộ thiên – hầm lò 
Tác giả: TS. Lưu Văn Thực, TS. Lê Công Cường
Một số khoáng sàng than của TKV hiện có nhu cầu khai thác đồng thời bằng hai phương pháp lộ thiên và hầm lò. Việc khai thác lộ thiên ở trên sẽ có tác động trực tiếp tới phần khai thác hầm lò ở dưới. Bài báo trình bày những giải pháp công nghệ - kỹ thuật nhằm giảm thiểu những tác động xấu tới công trình khai thác hầm lò do hoạt động của khai thác lộ thiên gây ra

Bài 8: Dự báo lún sụt và trụt lở đến mặt đất do khai thác mỏ hầm lò 
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Phích, NCS. Phạm Văn Chung, TS. Ngô Doãn Hào
Quá trình sụt lún  đất và mặt đất do các hoạt động khai thác than bằng lò chợ dài tạo ra có thể gây tác động xấu đến các công trình trên mặt đất và gần mặt đất, có thể gây biến đổi nguồn tài nguyên nước. Giảm thiểu có hiệu quả những tác động của khai thác mỏ đến môi trường phụ thuộc rất nhiều vào việc đánh giá chính xác về loại, mức độ nguy hiểm và vị trí của biến dạng gây ra do lún sụt cùng với các thông tin có được về các công trình. Dự đoán chính xác sụt lún bề mặt đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định thiệt hại do sụt lún. Hiện nay có nhiều phương pháp để dự báo sụt lún, như mô hình kinh nghiệm hay thực nghiệm, mô hình vật lý và mô hình lý thuyết. Trong số đó, các mô hình số có ưu điểm lớn là cho các kết quả chi tiết về dịch chuyển và biến dạng bề mặt có chú ý  tổng thể đến các yếu tố hình dạng, kích thước không gian khai thác, trình tự khai thác, điều kiện địa chất và các biểu hiện của khối đá. Tuy nhiên việc áp dụng các mô hình số vẫn còn hạn chế trong thiết kế và trong quá trình sản xuất. Baì viết giới thiệu một số kết quả mô phỏng, so sánh hai trường hợp khai thác sử dụng phương pháp  phá hỏa và chèn lò. Các kết quả cho thấy khả năng áp dụng có hiệu quả của mô hình số trong thiết kê khai thác than.

Bài 9: Tính toán, thiết kế, chế tạo phanh đĩa sử dụng trong các thiết bị vận tải hầm lò Việt Nam 
Tác giả: ThS. Trần Đức Thọ

Bài báo này giới thiệu quá trình tính toán loại phanh đĩa sử dụng trong tời cáp, băng tải hãm sử dụng trong mỏ hầm lò Việt Nam. Trong đó nêu lên một số kết cấu chung, sản phẩm đã được chế tạo tại Trung Tâm tư vấn và Phát triển KH&CN. Một số vấn đề trong tính toán thiết kế, mô phỏng thiết kế và hoạt động của phanh. Kết quả từng bước làm chủ công nghệ, để chế tạo các thiết bị an toàn phục vụ khai thác than hầm lò trong Tập đoàn TKV. 

Bài 10: Kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển quặng sắt nâu nghèo mỏ quặng sắt Làng Vinh – Làng Cọ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 
Tác giả: KS. Lâm Văn Đông, ThS. Nguyễn Văn Minh, KS. Nguyễn Thu Hồng
Mỏ sắt Làng Vinh Làng Cọ trữ lượng 21 triệu tấn nhưng hàm lượng Fe thấp 37,51%. Bằng phương pháp tuyển thông thường thu được quặng tinh có thực thu thấp và hàm lượng Fe trong đuôi thải còn cao. Kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển rửa kết hợp với nung từ hóa quặng sắt nâu mỏ Làng Vinh, Làng Cọ thu được quặng tinh đạt hàm lượng Fe đạt 50,61% và tỷ lệ thực thu đạt 84,39% và quặng đuôi thải có hàm lượng Fe là 18,56%.
